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KIỂM TRA GIỮA KÌ II

I. MỤC TIÊU
 1. Kiến thức:
  - Biết được khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh về những kiến thức đã được học thông qua kiểm tra.
2. Năng lực
  * Năng lực chung:
   - Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sáng tạo, năng lực tự quản lý, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực  sử dụng ngôn ngữ.
  * Năng lực chuyên biệt:
   - Tự nhận thức, đánh giá và tự điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức đã học để tự hoàn thiện bản thân.
3. Phẩm chất: Yêu gia đình, yêu quê hương đất nước, sống tự trọng, tự tin...
II. XÂY DỰNG MA TRẬN
- Thời điểm kiểm tra: kiến thức chủ đề 6 + 7
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 70% trắc nghiệm, 30% tự luận).
- Cấu trúc:
+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
+ Phần trắc nghiệm: 7,0 điểm (gồm 20 câu hỏi: Nhận biết: 12 câu, Thông hiểu: 8 câu), mỗi câu 0,35 điểm; 
+ Phần tự luận: 3,0 điểm (Vận dụng: 2,0 điểm; Vận dụng cao: 1,0 điểm).
KHUNG MA TRẬN
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	1.Chủ đề 6: Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện
	1. Nơi công cộng
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	2. Quy tắc ứng xử nơi công cộng
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	3. Thực hiện nói cười đủ nghe nơi công cộng
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	4. Giữ gìn cảnh quan thiên nhiên
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	2. Chủ đề 7: Tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam
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	Tỉ lệ (%)
	40
	30
	        20
	10
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	          30
	100



III. BẢNG ĐẶC TẢ
	STT
	Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao

	1
	1.Chủ đề 6: Xây dựng cộng đồng văn minh, thân thiện
	1.Nơi công cộng
	Nhận biết:
-Biết được thế nào là nơi công cộng
- Chỉ ra được đâu không phải là nơi công cộng
	
	
	
	

	
	
	2. Quy tắc ứng xử nơi công cộng
	Nhận biết:
-Chỉ ra được quy tắc ứng xử nơi công cộng

	
	
	
	

	
	
	3. Thực hiện nói cười đủ nghe nơi công cộng
	Nhận biết:
-Biết đâu là hành động ứng xử văn minh hay thiếu văn minh nơi công cộng
	
	
	
	

	
	
	4. Giữ gìn cảnh quan thiên nhiên
	Nhận biết: 
-Nêu được việc làm phù hợp để bảo vệ và giữ gìn thiên nhiên
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	2. Chủ đề 7: Tìm hiểu nghề truyền thống ở Việt Nam
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IV. ĐỀ BÀI
ĐỀ 1
I.TRẮC NGHIỆM (7đ)
Câu 1: Thế nào là nơi công cộng?
A. Là nơi phục vụ chung cho nhiều người, không chỉ giới hạn ở ngoài trời mà còn ở trong các không gian khép kín.
B. Là nơi tập trung đông người.
C. Là các địa điểm ngoài trời.
D. Là các địa điểm trong nhà.
Câu 2: Trong những địa điểm dưới đây, đâu không phải là nơi công cộng?
A. Con đường trước cửa nhà.
B. Nhà ông bà.
C. Viện bảo tàng.
D. Nhà hát.
Câu 3: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào đúng với quy tắc ứng xử nơi công cộng?
A. Xếp hàng theo thứ tự trước khi vào thang máy.
B. Chen lấn, xô đẩy nhau ở siêu thị để mua hàng giảm giá.
C. Cười nói to trong viện bảo tàng.
D. Vứt rác bừa bãi ở công viên.
Câu 4: Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử văn minh khi nói, cười nơi công cộng?
A. Tranh luận gay gắt trong thư viện.
B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim.
C. Kể chuyện với bạn khi ngồi trên xe bus và phá lên cười rất to.
D. Cãi nhau to tiếng khi mẹ gọi điện hỏi bao giờ đi chơi với bạn về.
Câu 5: Để giữ gìn vệ sinh lớp học, em không nên làm hành động nào dưới đây?
A. Tích giấy rác trong ngăn bàn, cuối tuần vứt một thể.
B. Lau dọn bàn ghế, cửa sổ,... thường xuyên.
C. Mỗi ngày trực nhật đều lau bảng, giặt khăn lau bảng sạch sẽ.
D. Đề nghị với cô giáo để trồng một vài loại cây xanh ở cửa sổ lớp học.
Câu 6: Khi ngồi trên xe bus, thấy có cụ già lên xe, em nên làm gì?
· A. Giả vờ ngủ
· B. Đứng lên nhường chỗ cho cụ.
· C. Không quan tâm vì ai lên trước thì được ngồi trước.
· D. Bắt người khác đứng lên để nhường chỗ cho cụ.


ĐỀ 2
I.TRẮC NGHIỆM (7đ)
Câu 1: Trong những địa điểm dưới đây, đâu là nơi công cộng?
A. Trung tâm mua sắm.
B. Bến xe.
C. Rạp chiếu phim.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 2: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào trái với quy tắc ứng xử nơi công cộng?
A. Giúp đỡ bà cụ qua đường.
B. Chen lấn, xô đẩy khi lên xe bus.
C. Đi nhẹ, nói khẽ trong bệnh viện.
D. Báo cơ quan quản lí, tổ chức có thẩm quyền khi thấy những người vi phạm quy định nơi công cộng.
Câu 3: Hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử thiếu văn minh khi nói, cười nơi công cộng?
A. Cãi nhau to tiếng trên đường.
B. Nói chuyện thì thầm trong rạp chiếu phim.
C. Đi nhẹ, nói khẽ trong thư viện.
D. Ra chỗ vắng người để nghe điện thoại khi đang ngồi cùng bạn.
Câu 4: Hành động nào sau đây là sai, gây ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên?
A. Tổ chức tuyên truyền tại các trường học về ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
B. Vứt đầu thuốc lá ngay tại chỗ đang đứng.
C. Tham gia cải tạo vườn trường.
D. Vận động thu gom giấy vụn, vỏ chai lọ để tái chế.
Câu 5: Khi xếp hàng vào thang máy, hành động nào sau đây là hoàn toàn không nên?
A. Đứng đúng hàng.
B. Ra vào thang máy theo thứ tự.
C. Chen hàng để được vào thang máy trước.
D. Giữ khoảng cách phù hợp với người đúng trước và đứng sau.
Câu 6: Đâu là trang phục phù hợp khi vào viếng lăng Bác?
A. Áo hai dây.
B. Váy ngắn trên đầu gối.
C. Áo hở vai.
D. Áo cộc hoặc dài tay, quần hoặc váy dưới gối.


II. TỰ LUẬN (3đ)
V. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
ĐỀ 1
I.TRẮC NGHIỆM (7đ)
Mỗi câu đúng được 0,5đ:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TỰ LUẬN (3đ)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 15
	
	2





	Câu 16
	 
	



ĐỀ 2
I.TRẮC NGHIỆM (7đ)
Mỗi câu đúng được 0,5đ:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đ/A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. TỰ LUẬN (3đ)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 15
	
	2





	Câu 16
	 
	



VI. HÌNH THỨC KIỂM TRA
1.Sĩ số: 6A:						6B:
2. Hình thức: trắc nghiệm + tự luận
VII. THỐNG KÊ KẾT QUẢ - NHẬN XÉT
*Thống kê kết quả:

	Lớp
	Đ
	CĐ

	
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ

	6A
	
	
	
	

	6B
	
	
	
	


*Nhận xét:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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